














CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
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A  . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN

1 ĐINH LÊ CHIẾN 003C000893 CT HĐQT 023611865 30/08/1997
CA

TPHCM

27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. 

Bình Thạch, TP HCM
595.206 (*)

(*): TVHĐQT  : Cty CP ĐTKD Nhà Bến Thành; Cty CP DL Sài Gòn-Phú Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP Nhà Quận 10

TV BKS : Cty CP Fiditourist ; Giám đốc Cty TNHH Nam Thiên Hà)

1.1 Trần Thanh Mai không 024247818 22/05/2004
CA

TPHCM

27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
Vợ

1.2 Đinh Thị Thanh Hà không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.3 Đinh Thị Mai Chi không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.4 Đinh Trần Khánh An không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.5 Đinh Trần Như Ngọc không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.6 Đinh Lê Sơn không không Sinh sống tại CHLB Đức anh

1.7 Lê Đinh Vũ không không Sinh sống tại CHLB Nga anh

2 TRỊNH TIẾN BẢY 001C502331
TV HĐQT

Tổng GĐ
271999795 10/01/2006

CA 

Đồng Nai

109/30/2 P. Quang Vinh, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
60.000 

DD vốn Nhà nước 1.490.000 

2.1 Đỗ Thị Bích Hảo không 271537123 07/09/1998
CA 

Đồng Nai

109/30/2 P. Quang Vinh, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Vợ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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2.2 Trịnh Phúc Tính không 160203510 20/04/2009
CA 

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Bố

2.3 Trương Thị Hằng không 160482442 22/08/1978
CA 

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Mẹ

2.4 Trịnh Văn Danh không 161839480 01/10/2000
CA 

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Anh

2.5 Trịnh Đức Phong không 024268057 07/06/2004
CA

 TP.HCM

189/A23 Nguyễn Cư Trinh, 

Q1, TP. HCM
Anh

2.6 Trịnh Văn Diện không 031782922 10/07/2009
CA

Hải Phòng

Số 6,Khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, 

An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Anh

2.7 Trịnh Thị Oanh không 161354463 04/10/1980
CA 

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Chị 

2.8 Trịnh Văn Toàn không 023805437 18/08/2000
CA

 TP.HCM

1202 lô M, CC Bàu Cát 2, P. 10, 

Tân Bình TP. HCM
Anh

2.9 Trịnh Văn Toản không 024312159 04/11/2004
CA

 TP.HCM

155, Tây Hòa, Phước Long A, Q9, 

TP. HCM
Anh

3 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 003C004311
TV HĐQT

Phó TGĐ
271395142 29/03/2004

CA 

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai
162.440 

DD vốn Nhà nước 2.268.343 

3.1 Lê Thị Giang không 271241851 11/12/2013
CA

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Vợ

3.2 Nguyễn Hiếu không 271511866 05/09/2013
CA

Đồng Nai

16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Cha

3.3 Nguyễn Thị Hòa 271395141 16/06/2006
CA 

Đồng Nai

16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Mẹ 2.250

chưa 

Lưu ký

3.4 Nguyễn Lê Tường Vy không Còn nhỏ
16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Con

3.5 Nguyễn Lê Thảo Nhi không Còn nhỏ
16A3, KP1, P An Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Con

3.6 Nguyễn Văn Tuấn không 271395143 29/03/2004
CA 

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Em
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3.7 Nguyễn Thị Vân không 271395144 17/02/2011
CA 

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Em

3.8 Nguyễn Huy không 271754372 12/09/2002
CA 

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Em

4 NGUYỄN XUÂN THÀNH không TV HĐQT 025631348 14/08/2012 TP. HCM
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
(**)

(**): Trợ lý CT- HĐQT - Tổng công ty FICO; TV HĐQT Cty TNHH liên doanh FICO - KOREA

4.1 Nguyễn Xuân Trường không 010029769 30/08/2005 Hà Nội
7.03 CCư An Khang, P. An Phú, 

Q2. TP. HCM
Bố

4.2 Đỗ Thị Kính không 010029751 27/07/2005 Hà Nội
7.03 CCư An Khang, P. An Phú, 

Q2. TP. HCM
Mẹ

4.3 Nguyễn Hồng Kỳ không không Sinh sống tại CHLB Nga Anh

4.4 Nguyễn Phương Thảo không không Sinh sống tại CHLB Nga em

4.5 Ngô Thị Thu Thủy không 025168142 18/05/2010 TP.HCM
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
Vợ

4.6 Nguyễn Ngọc Thảo My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con

4.7 Nguyễn Thủy Hà My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con

4.8 Nguyễn Thanh Huyền My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con

5 VÕ THỊ CẨM HƯỜNG 009C117157 TV HĐQT 280879622 19/03/2011
CA  

Bình Dương

49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
52860

5.1 Võ Văn Lãnh 004CA10778 không có 280132872 09/02/2011
CA  

Bình Dương

49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Cha 0

5.2 Phạm Thị Hưng không có không có 280900924 17/04/2013
CA  

Bình Dương

49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mẹ 0

5.3 Võ Thị Xuân Phương không có không có 281094131 02/09/2011
CA  

Bình Dương

49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Em 0



STT TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN

TÀI KHOẢN 

 GIAO DỊCH 

CHỨNG 

KHOÁN

CHỨC VỤ 

TẠI CÔNG TY

SỐ CMND

hoặc GĐKKD
NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ

Mối quan 

hệ 

với thành 

viên 

chủ chốt

SỐ CP  

SỞ HỮU

(DHA)

GHI 

CHÚ

5.4 Võ Đức Lợi 004CA10777 không có 281148035 14/08/2012
CA  

Bình Dương

49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Em 0

5.5 Trương Võ Cát Tiên không có không có SN: 2016
49 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Con 0

6 ĐẶNG XUÂN LONG 06C006868 Trưởng BKS 025142298 07/07/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM

6.1 Lê Thị Hồng Hoa không 025209158 17/10/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
Vợ

6.2 Đặng Hoàng Nhi không
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
con còn nhỏ

6.3 Đặng Hương Giang không
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
con còn nhỏ

6.4 Đặng Thị Loan không 025143560 17/8/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
em

7 ĐỖ VIỆT CƯỜNG - TV BKS 281091125 12/10/2010 Bình Dương

Số 02 Đường 6 , KDC Hiệp Thành 

1, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

0 CP

7.1 Đỗ Đăng Hà - - 281169397 10/07/2013 Bình Dương
C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, 

An Phú, Thuận An, Bình Dương
Cha 0 CP

7.2 Lương Thị Vịnh - - 281116277 40758 Bình Dương
C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, 

An Phú, Thuận An, Bình Dương
Mẹ 0 CP

7.3 Ông Đỗ Quốc Dũng - - 281017794 26/12/2007 Bình Dương
C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, 

An Phú, Thuận An, Bình Dương
Anh 0 CP

7.4 Ông Đỗ Nam Hưng - - 281116276 03/08/2011 Bình Dương
C3-1-130 Khu dân cư 3/2, Khu phố 1A, 

An Phú, Thuận An, Bình Dương
Em 0 CP

7.5 Bà Bùi Thị Thùy - - 281141025 41066 Bình Dương
Số 02 Đg 6 , KDC Hiệp Thành 1, P. 

Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Vợ 0 CP

7.6 Đỗ Thùy Linh - - - - -
Số 02 Đg 6 , KDC Hiệp Thành 1, P. 

Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Con 0 CP

7.7 Đỗ Lan Hương - - - - -
Số 02 Đg 6 , KDC Hiệp Thành 1, P. 

Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Con 0 CP

8 TRẦN QUỐC TRUNG 008C610229 TV BKS 271021568 31/07/2010
CA 

Đồng Nai

K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai

8.1 Phạm Thị Vân không 271445898 17/02/2011
CA 

Đồng Nai

K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Vợ
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8.2 Trần Ngọc Khánh Linh không chưa có
K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Con còn nhỏ

8.3 Trần Tuấn Hưng không chưa có
K2/35B KP3, P.Bửu Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Con còn nhỏ

8.4 Trần Quốc Huy không 270808142 20/05/2005
CA 

Đồng Nai

K2/35 KP3, P. Bửu Hòa, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Anh

9 TRẦN SỸ PHÚC 009C118015 Kế toán trưởng 270713967 08/06/2006
CA 

Đồng Nai

109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
17.200

9.1 Lê Thị Lập không 85 tuổi
140/29 ấp Cầu Hang, Hóa An, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Mẹ

9.2 Khổng Thị Nga không 270778924 11/11/2011
CA Đồng 

Nai

109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Vợ

9.3 Trần Quý Vân không 272369979 02/08/2014
CA Đồng 

Nai

109/AV5.P. Quang Vinh, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
Con

9.4 Trần Sỹ Dũng không 271043413 08/06/2006
CA Đồng 

Nai

140/29 ấp Cầu Hang, Hóa An, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Em

9.5 Trần Sỹ Thắng không 271104583 28/11/2007
CA Đồng 

Nai

40/10 Tổ 6, KP 6 Nguyễn Thành Phương, P 

Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Em

B . NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 003C004311
TV HĐQT

Phó TGĐ
271395142 29/03/2004

CA 

Đồng Nai

271/4 CMT8 P. Hòa Bình, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai
162.440 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
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